
5 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2023 gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tần số vô tuyến điện. 

1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Không thể lợi dụng hòa 

giải để trốn tránh xử lý hành vi bạo lực gia đình 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình gồm 6 chương, 56 điều. 

Luật được tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình 

làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; nhóm đối tượng được áp 

dụng tương tự. Bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật 2022 đối với 

người nước ngoài cư trú ở Việt Nam. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin truyền thông, giáo dục; nội dung tư vấn, 

đối tượng cần tập trung tư vấn và quy định trách nhiệm của UBND các cấp trong việc 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sửa đổi quy định về hòa giải nhằm tránh lợi dụng hòa giải để trốn tránh xử lý 

hành vi bạo lực gia đình; bổ sung "Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình", trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong xử lý tin báo, tố giác về 

hành vi bạo lực gia đình và sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình. 

2. Luật Dầu khí (sửa đổi): Tạo thuận lợi, linh hoạt cho nhà đầu tư 

Luật Dầu khí gồm 11 chương, 69 điều. 

Luật dầu khí bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng 

thuận lợi, linh hoạt cho nhà đầu tư (từ Điều 26 đến Điều 41, Chương IV). 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt 

động dầu khí, dự án dầu khí bảo đảm tính tương đồng với hệ thống pháp luật về đầu 

tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định về dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng 

bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế của dự án phát triển mỏ dầu khí. 

Bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí thông 

qua hợp đồng dầu khí nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí 

Bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận 

thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước 



Tăng cường phân cấp cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí VIệt Nam trong 

phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí; phân cấp cho Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt việc sử dụng vốn của Tập đoàn và doanh 

nghiệp 100% vốn của Tập đoàn, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền đi kèm với tăng cường kiểm tra giám sát. 

3. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Công dân thực hiện dân chủ tại nơi 

mình cư trú. 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 91 điều. 

Quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Cơ sở là xã, phường, thị trấn (cấp xã) và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị); 

tổ chức có sử dụng lao động. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân 

dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể 

hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý 

kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp 

và pháp luật. 

Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố 

nơi mình cư trú. 

Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại 

cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc 

thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị quyết định. 

Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động 

nơi mình có giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có 

đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy 

định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp 

luật có liên quan. 

Quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của  cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: Hoàn 

thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số 



Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm hoàn 

thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số theo hướng minh bạch, cạnh tranh hơn, gắn 

việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả với trách nhiệm và chế tài rõ ràng. 

Cụ thể, luật bổ sung quy định về đặt ra giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần di 

động công cộng mặt đất mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong một băng tần 

hoặc trong  một nhóm băng tần xác định. 

Cho phép cấp phép kèm theo điều kiện sử dụng đối với các trường hợp đặc biệt 

sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch bao gồm: sử dụng cho mục đích triển 

lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; sử dụng trong các sự kiện quốc 

tế, hội nghị quốc tế. 

Làm rõ trường hợp nào thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số thông qua đấu 

giá, trường hợp nào thông qua thi tuyển, trường hợp nào thông qua cấp trực tiếp. 

Bổ sung quy định doanh nghiệp phải có cam kết triển khai mạng viễn thông khi 

tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần. Khi vi phạm cam 

kết triển khai mạng viễn thông thì bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần 

số vô tuyến điện. 

Bổ sung quy định cho phép cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối 

với toàn bộ khối băng tần đã cấp trước đó khi giấy phép đã cấp hết hiệu lực nếu quy 

hoạch băng tần không thay đổi các khối đã phân chia và doanh nghiệp đã hoàn thành 

các nghĩa vụ tài chính, có đủ các điều kiện để cấp lại giấy phép theo quy định. 

5. Luật Thanh tra (sửa đổi): Quy định rõ thời gian ban hành kết luận 

thanh tra 

Luật Thanh tra có 8 chương với 118 điều. 

Luật Thanh tra (sửa đổi) đã quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra; 

các trường hợp cụ thể người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng 

cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trước khi ký ban hành kết luận thanh tra. 

Điều 78 quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết 

luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu 

trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình. Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước 

cùng cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh 

tra đúng thời hạn theo quy định. 

Với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, vụ 

việc quan trọng, phức tạp thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thì 



người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà 

nước cùng cấp. 

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, thủ trưởng cơ 

quan quản lý Nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo; 

trường hợp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến 

khác với dự thảo kết luận thanh tra thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay 

kết luận thanh tra. 

Trường hợp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn 

bản yêu cầu bổ sung, làm rõ về nội dung dự thảo kết luận thanh tra thì chậm nhất là 

30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đó, người ra quyết định thanh tra phải hoàn 

thiện, ban hành kết luận thanh tra. 

Điều 78 cũng quy định, trong quá trình tiến hành thanh tra, người ra quyết định 

thanh tra có thể ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung đã được kiểm tra, 

xác minh, đủ cơ sở để kết luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong 

quyết định thanh tra. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra 

nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước. 

Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể sửa 

đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành để bảo đảm tính chính xác, khách quan, 

khả thi. 

 


